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(dd/MM/yy

yy)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch

Địa chỉ 

thường trú

Cơ sở đào 

tạo

Trình độ chuyên 

môn
Hệ đào tạo

Lĩnh vực theo 

Nghị định 

15/2021/NĐ-CP

Lĩnh vực cấp Hạng

1 Lê Phước Thảo 29/09/1976 070076000214 25/03/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Mở 

tp.HCM
Kỹ sư  xây dựng Học Từ xa

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu công 

trình
II

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

II

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II

2 Trương Văn Quân 21/11/1984 045084002864 22/06/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Bình 

Dương

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình  

xây dựng

Chính quy
Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu công 

trình
II

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình II

3 Võ Thanh Phong 29/01/1973 056073000281 29/03/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

Đại học 

kiến trúc Hà 

Nội

Kỹ sư xây dựng tại chức
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Đợt 3-2023)



4 Nguyễn Văn Hùng 07/07/1984 045084009809 10/02/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
CĐ Xây 

dựng số 3

Cao đẳng xây dựng 

DD&CN
Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình  

DD&CN

III

5 Lê Quang Phúc 01/01/1977 045077000824 16/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
CĐ Kỹ nghệ 

DL tp HCM

Cao đẳng kỹ thuật 

công trình
Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình  

DD&CN

III

6 Hà Huy Hưng 04/10/1984 070084006124 10/08/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Bách 

Khoa

Kỹ sư xây dựng 

trắc địa và bản đồ
Chính quy

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

7
Nguyễn Thị Huỳnh 

Như
11/12/1983 054183011501 20/03/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Mở 

tp.HCM
Kỹ sư  xây dựng Học Từ xa

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

II

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế kết cấu công 

trình
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

8 Nguyễn Văn Cảnh 10/06/1988 038088037917 05/07/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận 

tải

Kỹ sư  xây dựng 

cầu đường
Chính quy

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng II

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
II



9 Nguyễn Văn Vững 29/09/1989 030089019135 28/06/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận 

tải

Kỹ sư  kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Chính quy
Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng II

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình II

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ

II

10 Nguyễn Trí Trung 13/08/1986 070086008365 28/06/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận 

tải

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Chính quy

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư  

xây dựng 
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ

III

11 Lê Oanh Khoan 02/06/1981 054081013581 15/08/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Phú Yên

ĐH Giao 

thông vận 

tải tp.HCM

Kỹ sư  xây dựng 

cầu đường

vừa làm vừa 

học

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

12 Dương Văn Tám 08/09/1986 054086010876 10/05/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Phú Yên

ĐH Xây 

dựng Miền 

Trung

Kỹ sư  kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

II



13 Trương Bình Trọng 07/11/1981 034081018024 10/05/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận 

tải tp. HCM 

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

vừa làm vừa 

học

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng II

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ

II

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

II

14 Lê Ngọc Sĩ 19/04/1989 052089007975 19/01/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Định

ĐH Giao 

thông vận 

tải tp. HCM 

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Chính quy

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án xây 

dựng công trình 
II

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ

II

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

II

15 Đào Văn Huy 01/07/1975 024075002674 25/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Dương

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
tại chức

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư  

xây dựng
III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III



16 Trần Nhật Sơn 02/09/1989 038089024346 10/05/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

CĐ Giao 

thông vận 

tải III

Cao đẳng xây dựng 

cầu đường
Chính quy

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ

III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

17 Phạm Anh Khoa 25/09/1996 036096005755 12/01/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Nam Định
ĐH Thủy 

lợi

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

18 Nguyễn Thọ Thành 10/09/1998 040098020730 26/02/2023 Cục Cảnh sát Việt Nam Nghệ An
ĐH Thủy 

lợi

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III
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